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KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 17- KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác chế biến, sử dựng và xuất khẩu khoáng sản;
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.
- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Thực hiện có hiệu quả Luật Khoáng sản năm 2010, Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
- Khai thác khoáng sản nhất thiết phải gắn với chế biến sâu trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phát triển công nghiệp khai khoáng phải đi đôi với bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử, văn hoá…
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản
Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, nhanh chóng đưa Luật Khoáng sản năm 2010 vào cuộc sống.
2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 
a) Về các văn bản quản lý khoáng sản
- Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
b) Về công tác quy hoạch
- Trong năm 2012, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt: quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng. Hoàn thành rà soát, bổ sung, điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, quản lý chặt chẽ các vùng cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ bàn giao cho tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác.
- Năm 2013, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch để phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung của cả nước và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh đã phê duyệt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch để định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.
c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống thanh tra nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả của thanh tra chuyên ngành khoáng sản. Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra cho từng lĩnh vực cụ thể; trong năm 2012 tập trung vào khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, vàng, antimon, chì - kẽm.
3. Về cơ chế và chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng 
a) Cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ
Lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; áp dụng tiến bộ kỹ thuật để khai thác triệt để các khoáng sản có hàm lượng nghèo và khai thác tận thu quặng bãi thải.
b) Cơ chế, chính sách về tài chính
- Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư theo quy định của Nhà nước.
- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy hoạch.
- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; nghiên cứu cơ chế để các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản có nghĩa vụ đóng góp đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tu bổ hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương.
c) Chính sách dự trữ, nhập khẩu và xuất khẩu khoáng sản
- Bảo đảm cân đối giữa dự trữ với khai thác, chế biến, sử dụng trong từng giai đoạn. Thực hiện nhất quán nguyên tắc khai thác khoáng sản phục vụ công nghiệp chế biến sâu trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, ban hành thủ tục hành chính thông thoáng để khuyến khích việc nhập nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản tại tỉnh.
- Không xuất khẩu khoáng sản thô, chưa qua chế biến hoặc sơ chế; không xuất khẩu các loại khoáng sản quan trọng, có ý nghĩa chiến lược.
d) Chính sách bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hoá và môi trường 
- Ban hành mức chi ngân sách hàng năm cho việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn ngân sách nhà nước cấp từ các khoản thu trong hoạt động khai thác khoáng sản vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của địa phương.
e) Về đào tạo nhân lực
- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường ở các cấp; lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực và tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp khai khoáng của địa phương trong giai đoạn mới. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản các cấp.
- Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của tỉnh kinh doanh về lĩnh vực khoáng sản năng động, sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường.
4. Phát triển công nghiệp khai khoáng
Xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp khai khoáng của tỉnh trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung vào những loại khoáng sản chủ yếu như sắt, thiếc, chì-kẽm, bột đá trắng, mangan, antimon, caolanh-felspat và khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện nhất quán nguyên tắc khai thác khoáng sản phục vụ công nghiệp chế biến sâu trên địa bàn tính theo quy hoạch chung của cả nước và của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 06/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch này (có phụ lục đính kèm); định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện về công tác định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./.
	Nơi nhận:     

- Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Thường trực Tỉnh uỷ;           (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;

- Trưởng, Phó TP: KT, TH,NC,VX,QH;

- Chuyên viên KS, CN, NN, XD;
- Lưu VT, (Đ)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Minh Huấn


Phụ lục
MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	Số TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện và hoàn thành

	
	
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	

	1
	Công tác tuyên truyền

	
	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện tốt Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Thường xuyên

	2
	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

	
	- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
	Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
	Thường xuyên

	
	- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp cho phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung của cả nước và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh đã phê duyệt.
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Năm 2012

	
	- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản cho phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung của cả nước và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh đã phê duyệt.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Năm 2012

	
	- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện phát triển vật liệu xây dựng cho phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung của cả nước và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh đã phê duyệt.
	Sở Xây dựng
	Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Năm 2012

	
	- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ bàn giao cho tỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan.
	Năm 2012

	
	- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Quý III năm 2012

	3
	Về cơ chế và chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng

	
	a) Về cơ chế, chính sách tài chính:
	
	
	

	
	 - Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế để các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản có nghĩa vụ đóng góp đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tu bổ hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Quý II năm 2012

	
	b) Chính sách bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo đảm an ninh, đốc phòng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hoá và môi trường:
	
	
	

	
	- Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính đối với kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (có đề xuất mức chi hàng năm).
	Sở Tài chính
	Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan.
	Thường xuyên

	
	c) Về đào tạo nhân lực
	
	
	

	
	- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường ở các cấp; lựa chọn, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực và tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp khai khoáng của địa phương trong giai đoạn mới.
	Sở Nội vụ và các cơ quan hành chính nhà nước
	Hàng năm
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